DANH MỤC GIÁO TRÌNH CỦA NGÀNH KẾ TOÁN

3. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 

a) Thư viện

- Diện tích thư viện: 608 m2 trong đó diện tích phòng đọc: 360 m2
- Số chỗ ngồi: 200; 
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 20

- Phần mềm quản lý thư viện: Có
- Thư viện điện tử: www.lytc.tailieu.vn
- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 545 
b) Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo
Mẫu 5 - Danh mục Giáo trình của ngành Kế Toán

	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà 
Xuất Bản
	Năm Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học/
Học phần

	1
	Giáo trình We are in business
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Anh văn Chuyên ngành 1

	2
	Giáo trình Tin học ứng dụng
	Tập thể giáo viên khoa Tài chính kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tin học Ứng dụng

	3
	Giáo trình Kinh Tế Học
	Tập thể giáo viên Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kinh tế vi mô

	4
	Giáo trình Luật kinh doanh
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Luật kinh doanh 

	5
	Giáo trình Luật kinh doanh
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Marketing căn bản 

	6
	Giáo trình Quản trị học
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị học 

	7
	Giáo trình Quản trị văn phòng
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị văn phòng

	8
	Giáo trình Soạn thảo văn bản
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị văn phòng

	9
	Giáo trình Địa lý Kinh tế
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Địa lý kinh tế việt nam 

	10
	Giáo trình Tài chính - Tiền tệ
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính – tiền tệ p1

	11
	Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	12
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán
	Văn Hóa Sài Gòn
	2006
	2
	Nguyên lý kế toán 

	13
	Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 1
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính doanh nghiệp p1

	14
	Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Quang Uẩn 
	Giáo dục  
	2007 
	1
	Tâm lý học đại cương

	15
	Toán Cao cấp


	GS. Lê Văn Hốt
	Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 1

	16
	Toán Cao cấp
	TS Nguyễn Phú Vinh
	Trường ĐH Công nghiệp  TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 2

	17
	Xác suất thống kê 
	Đào Hữu Hồ
	ĐHQG Hà Nội
	1999
	1
	Xác suất thống kê

	18
	Quy hoạch tuyến tính
	Đặng Hấn
	Trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh,
	1995
	1
	Quy hoạch tuyến tính


	19
	Nhập môn Logic học
	Phạm Đình Nghiệm
	ĐH quốc gia TP.HCM
	2007
	1
	Logic học

	20
	Giáo trình Toán tài chính
	Tập thể tác giả Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Toán tài chính 

	21
	Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 2
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính doanh nghiệp p2 

	22
	Giáo trình Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nguyên lý bảo hiểm 

	23
	Giáo trình Thiết lập, phân tích, thẩm định dự án đầu tư
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị dự án đầu tư 

	24
	Giáo trình Thị Trường Chứng khoán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thị trường chứng khoán 

	25
	Giáo trình Thuế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thuế

	26
	Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán tài chính doanh nghiệp  p1

	27
	Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán tài chính doanh nghiệp p2

	28
	Giáo trình Kế Toán Thương mại dịch vụ
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán thương mại dịch vụ 

	29
	Giáo trình Kế toán quản trị chi phí
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	 Kế toán quản trị p1

	30
	Giáo trình Kế toán Nhà nước
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán nhà nước

	31
	Giáo trình Hệ thống thông tin Kế Toán P.1 (Kế toán Excel)
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Hệ thống thông tin kế toán p1

	32
	Giáo trình Hệ thống thông tin Kế Toán P.2 (Kế toán trên Access)
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Hệ thống thông tin kế toán p.2

	33
	Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Phân tích hoạt động kinh doanh 

	34
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kiểm toán p1

	35
	Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Đồ án học phần

	36
	Giáo trình Thanh toán quốc tế
	Tập thể giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thanh toán quốc tế 

	37
	Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

	38
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kiểm toán p2


	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh


	HIỆU TRƯỞNG




Mẫu 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Kế toán

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/ tạp chí
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học /học phần

	1
	Acompany to acompany
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	2
	Grammar in use
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	3
	Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	4
	Enterprise 2,3
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	5
	Giáo trình Tự học Microsoft Excel
	 
	Giao Thông Vận Tải, 2007
	1
	Tin học Ứng dụng

	6
	Giáo trình Kinh tế vi mô và vĩ mô
	Tập thể giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Kinh tế Vi mô

	7
	Giáo trình Kinh tế vi mô và vĩ mô
	Tập thể giảng viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM
	1
	Kinh tế Vi mô

	8
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	Thống kê
	1
	Luật Kinh doanh 

	9
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	Thống kê
	1
	Marketing căn bản 

	10
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	Thống kê
	1
	Quản trị học 

	11
	Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan chính quyền địa phương đơn vị hành chính sự nghiệp
	Th.s Lê Văn In
	Chính Trị Quốc Gia
	1
	Quản trị văn phòng

	12
	Soạn thảo văn bản của các tổ chức Đảng, Mặt trận, Công Đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Cấp cơ sơ và trên cơ sở
	Th.s Lê Văn In
	Chính Trị Quốc Gia
	1
	Quản trị văn phòng

	13
	Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam
	PGS.Văn Thái
	Giáo Dục, 1999
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	14
	Giáo trình Địa Lý Kinh tế Học
	TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Thống Kê
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	15
	Giáo trình Địa Lý Kinh tế Việt Nam
	TS. Trần Văn Thông
	Thống Kê
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	16
	Những Con Rồng Lâm Bệnh
	Vũ Tuấn Anh
	Khoa Học Xã Hội
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	17
	Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 
	PGS. TS Dương Thị Bình Minh
	Giáo dục
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	18
	Giáo trình Lý thuyết Tài chính
	TS Dương Đăng Chinh
	Tài Chính
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	19
	Giáo trình Lý thuyết tài chính
	 
	Tài Chính
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	20
	Bài giảng và Bài tập lý thuyết thống kê 
	Trần Bá Nhẫn
	 Khoa Thống kê - Toán Kinh tế Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
	1
	Nguyên lý Thống kê kinh tế

	21
	Bài tập Lý thuyết Thống kê
	Trần Bá Nhẫn - Hà Văn Sơn
	 Khoa Thống kê - Toán Kinh tế Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM
	1
	Nguyên lý Thống kê kinh tế

	22
	Giáo trình Kế toán đại cương
	Võ Văn Nhị
	Thống kê, 2004
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	23
	Luật Kế toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	24
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	25
	Tài chính doanh nghiệp hiện đại
	PGS.TS Trần Ngọc Thơ
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	26
	Quản trị tài chính căn bản
	TS Nguyễn Quang Thu
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	27
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Hải Sản
	Thống kê
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	28
	Quản trị tài chính
	TS Nguyễn Văn Thuận
	TP Hồ Chí Minh
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	29
	Giáo trình Toán Tài chính
	TS. Lại Tiến Dĩnh
	Thống Kê, 1998
	1
	Toán Tài chính 

	30
	Giáo trình Toán Tài chính
	TS. Nguyễn Ngọc Định, Th.S Nguyễn Thị Liên Hoa, Th.S Bùi Hữu Phước
	Thống kê, 1999
	1
	Toán Tài chính 

	31
	Tài chính doanh nghiệp hiện đại
	PGS.TS Trần Ngọc Thơ
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	32
	Quản trị tài chính căn bản
	TS Nguyễn Quang Thu
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	33
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Hải Sản
	Thống kê
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	34
	Quản trị tài chính
	TS Nguyễn Văn Thuận
	Tp Hồ Chí Minh
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	35
	Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Nguyễn Tiến Hùng (chủ biên)
	Tài chính, 2007
	1
	Nguyên lý Bảo hiểm 

	36
	Phân tích hoạt động doanh nghiệp
	Nguyễn Tấn Bình
	Trường ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	37
	Thẩm định dự án đầu tư
	Vũ Công Tuấn
	Tp Hồ Chí Minh, 1999
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	38
	Dự án và kế hoạch kinh doanh
	Đỗ Minh Cương
	Chính trị quốc gia, 2000
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	39
	Excel ứng dụng trong quản trị tài chính
	Đinh Thế Hiển
	Thống kê, 2002
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	40
	Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế
	PGS.TS Nguyễn Thanh Thu
	Thống kê, 1996
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	41
	Thị trường chứng khoán
	Tiến sĩ Bùi Thị Kim Yến
	Thống kê
	1
	Thị trường Chứng khoán 

	42
	Excel ứng dụng trong tài chính
	Đinh Thế Hiển
	Thống kê, 2002
	1
	Thị trường Chứng khoán 

	43
	Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế
	 
	 
	1
	Thuế

	44
	Các tạp chí, tài liệu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng
	 
	 
	1
	Thuế

	45
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2010
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	46
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	47
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	48
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	49
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2010
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	50
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	51
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	52
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	53
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2010
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	54
	Kế toán thương mại
	Hà Xuân Thạch
	Thống Kê, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	55
	Kế Toán Thương Mại
	Trần Phú Giang
	Thống Kê, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	56
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	57
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	58
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2006
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	59
	Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành
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